ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ X

                    
NHIỆM KỲ 2023 – 2028


DANH SÁCH CHIA TỔ THẢO LUẬN 
TỔ 2: 62 ĐẠI BIỂU

1. Thời gian thảo luận: ít nhất  90 phút

2. Địa điểm thảo luận: Hội trường B (tầng trệt Hội trường Tỉnh ủy).

3. Phụ trách: đồng chí Phan Thị Hồng Đào, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh khóa IX, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

4. Thành phần gồm các đoàn Đại biểu sau:

- Cơ quan LĐLĐ tỉnh: 02 Đại biểu:

+ Đồng chí: Phan Thị Hồng Đào, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh khóa IX, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

+ Đồng chí: Đặng Thị Hồng Sa, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa IX, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh. 

- Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu: 21 Đại biểu;

- Liên đoàn Lao động huyện Bến Cầu: 26 Đại biểu;

- CĐCS trực thuộc Trung ương: 13 Đại biểu;

5. Tổ trưởng: đồng chí Trần Văn Tèo, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa IX, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bến Cầu

6. Tổ phó: đồng chí Lê Văn Khôi, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa IX, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu; 

7. Thư ký: đồng chí Trần Thị Kiều Ngân, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Tây Ninh.
* Ghi chú: Tổ tập trung thảo luận sâu các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX; Báo cáo Kiểm điểm Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh và Đề án Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. (Mỗi tổ phát biểu ít nhất 10 ý kiến, mỗi ý kiến tối đa 10 phút).
	 TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Ghi chú

	I
	ỦY VIÊN BCH LĐLĐ TỈNH KHÓA IX TẠI CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH
	

	1. 
	Phan Thị Hồng Đào
	Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh khóa IX, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.
	

	2. 
	Đặng Thị Hồng Sa
	UV BTV Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Chánh  Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh
	

	II
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GÒ DẦU
	

	3. 
	Lê Văn Khôi
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu
	

	4. 
	Dương Văn Bình
	Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
	

	5. 
	Đinh Văn Hùng
	UV BTV Liên đoàn Lao động huyện
	

	6. 
	Bùi Thị Thanh Giang
	UV BCH Liên đoàn Lao động huyện, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	

	7. 
	Lâm Sơn Hải
	UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UV BCH Liên đoàn Lao động huyện
	

	8. 
	Đặng Thị Trúc Ly
	UV BCH Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch CĐCS, Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần CN Federal Bay
	

	9. 
	Lê Thanh Phong
	UV BCH Liên đoàn Lao động huyện, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện
	

	10. 
	Nguyễn Ngọc Thạch
	UV BCH Liên đoàn Lao động huyện, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
	

	11. 
	Nguyễn Văn Ngọc
	UVBCH CĐCS Công ty TNHH Đặc Rạng VN
	

	12. 
	Nguyễn Văn Bình
	Huyện ủy viên, UV UBKT Liên đoàn Lao động huyện, Chánh Thanh tra huyện
	

	13. 
	Trần Thị Kim Cương
	Chủ tịch CĐCS, Thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện
	

	14. 
	Võ Ngọc Tuyền
	Chủ tịch CĐCS, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
	

	15. 
	Nguyễn Thị Thoại
	Phó Chủ tịch CĐCS Công ty CP CN Federal Bay
	

	16. 
	Ngọ Thị Hồng
	Phó Chủ tịch CĐCS, Giáo viên Trường THCS Bàu Đồn
	

	17. 
	Lê Xuân Lành
	Chủ tịch CĐCS, Phó Chủ tịch HĐND xã Thạnh Đức
	

	18. 
	Nguyễn Thị Tú Nga
	Chủ tịch CĐCS, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trần Thị Sanh
	

	19. 
	Nguyễn Thị Huyền
	UV BCH CĐCS, Công nhân Công ty Cổ phần CN Federal Bay
	

	20. 
	Trần Thị Mỹ Loan
	Chủ tịch CĐCS, Nhân viên Công ty TNHH Đặc Rạng (VN)
	

	21. 
	Lê Như Nguyện
	Chủ tịch CĐCS, Nhân viên Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Connector
	

	22. 
	Trần Thị Thu Trang
	Chủ tịch CĐCS, Trưởng phòng Quản lý Hành chính Công ty TNHH CN Cao su An Cố 
	

	23. 
	Lạc Lê Diễm Trinh
	Chủ tịch CĐCS, Nhân viên Công ty TNHH May Mặc Summit (VN)
	

	III
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẾN CẦU
	

	24. 
	Trần Văn Tèo
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bến Cầu
	

	25. 
	Phan Thị Thanh Nhàn
	Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện 
	

	26. 
	Lâm Hiệp Minh Cường
	UV BTV Liên đoàn Lao động huyện 
	

	27. 
	Nguyễn Văn Còn
	UV BCH Liên đoàn Lao động huyện, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
	

	28. 
	Nguyễn Thị Diệu Nga
	UV BCH Liên đoàn Lao động huyện, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện 
	

	29. 
	Huỳnh Thị Thùy Trang
	UV BCH Liên đoàn Lao động huyện, Phó Chủ tịch CĐCS, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện 
	

	30. 
	Nguyễn Văn Minh
	UV BCH Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện 
	

	31. 
	Trang Thái Châu
	UV BCH Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch CĐCS, Phó Chánh án Tòa án huyện 
	

	32. 
	Trịnh Thị Coi
	UV BCH Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch CĐCS, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn 
	

	33. 
	Nguyễn Hồng Anh
	UV BCH Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần TKG Taekwang Mộc Bài
	

	34. 
	Trần Thị Lãm
	Chủ tịch CĐCS, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 
	

	35. 
	Lê Diệu Linh
	UV BCH CĐCS Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện 
	

	36. 
	Dương Tấn Đạt
	Chủ tịch CĐCS Dân vận – Mặt trận Tổ quốc – Cựu Chiến binh, Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy 
	

	37. 
	Mai Phú Quý
	Chủ tịch CĐCS, Phó Chủ tịch HĐND xã Tiên Thuận 
	

	38. 
	Võ Thị Thúy An
	Chủ tịch CĐCS Trường Mần Non Lợi Thuận 
	

	39. 
	Lê Thị Tuyết Sang
	Chủ tịch CĐCS Mần Non Long Thuận 
	

	40. 
	Phạm Tấn Phát
	Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Thị trấn
	

	41. 
	Lý Vạn Toàn
	Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Tiên Thuận C
	

	42. 
	Huỳnh Thị Mỹ Ngọc
	Chủ tịch CĐCS Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn
	

	43. 
	Đặng Thu Thủy
	Chủ tịch CĐCS Trường THCS Long Giang
	

	44. 
	Nguyễn Văn Hòa
	Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Long Chữ
	

	45. 
	Trần Thị Bích
	Chủ tịch CĐCS, Trưởng Ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân Long Thuận
	

	46. 
	Nguyễn Thanh Thùy Dung
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Thương mại Thế Kỷ Vàng
	

	47. 
	Danh Hoàng Lâm
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sunjin Mộc Bài
	

	48. 
	Trần Thị Thùy Ngân
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hữu Kiến
	

	49. 
	Phạm Thị Dung
	Công nhân xưởng B Công ty CP TKG Taekwang Mộc Bài
	

	IV
	CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
	

	50. 
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh
	

	51.


	Điền Thị Hoàng Yến
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh
	

	52.


	Nguyễn Hồng Thái
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
	

	53.
	Lê Thị Bích Lợi
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
	

	54.
	Hồ Văn Khanh 
	Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh
	

	55.
	Trương Tuấn Khanh 
	Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa
	

	56.
	Trần Thị Kiều Ngân 
	Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Tây Ninh
	

	57.
	Đỗ Anh Dũng 
	Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Tây Ninh
	

	58.
	Trần Ái Nhi 
	Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Tây Ninh
	

	59.
	Nguyễn Công Danh
	Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kinh doanh VNPT Tây Ninh, UVBCH Công đoàn VNPT Tây Ninh.
	

	60.
	Lê Thị Thủy 
	Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh
	

	61.
	Đặng Thanh Trang 
	Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Ninh
	

	62.
	Phạm Thị Lan Anh 
	Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Ninh
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